
BỘ Y TẾ

BỆNH HÔ HẤP
(DÙNG CHO BÁC  sĩ VÀ  HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC) 

T ái b ả n  lần  th ứ  ha i

MÃ SỐ: D01.Z07W

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM



C hi d ạ o  b iê n  so ạ n

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO -  BỘ Y TẾ

C hù b iê n

PGS.TS. NGÔ QUÝ CHÂU

N h ữ n g  ngườ i b iê n  so ạn

PGS.TS. NGÔ QUÝ CHÂU 

PGS.TS. TRẦN HO^^■G THÀNH 

PGS.TS. HOÀNG HỔNG THÁI 

PGS.TS. PHẠM MINH THÔNG 

PGS.TS. NGưi"ỄN QUỐC DÙNG 

TS. PHAN THU PHƯƠNG 

ThS. v t  VÃX GIÁP

T h ư  ký  b iê n  soạn

ThS. \X ' VĂN GIÁP

T h am  g ia  tò' chứ c  b à n  th ả o  

ThS. PHÍ VÀN THÂ.M 

TS. N G ^ N  MẠXH PHA



LỜI GIỚI THIỆU

Nhầm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế  và tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc học tập của sinh viên, học sinh ngành Y, Bộ Y tế  đã tổ chức biên 
soạn và cho xuất bản các tài liệu dạy -  học chuyên môn phục vụ cho công tác đào 
tạo đại học, cao đảng, trung cấp và dạy nghê' của ngành Y tế. Nay Bộ Y tế  tiếp tục 
cho biên soạn các tài liệu dạy — học chuyên đê và textbook để kịp thòi phục vụ cho 
công tác đào tạo sau đại học và đào tạo liên tục cho cán bộ ngành Y tế.

Sách "B ệnh Hô hấp" được biên soạn dựa trên  chương trình  đào tạo sau đại 
học của trưòng Đại học Y Hà Nội với phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thông, 
nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thu ật hiện đại và 
thực tiễn Việt Nam.

Sách "Bệnh Hô hấp" đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và 
tâm huyết của Trường Đại học Y Hà Nội. Sách được hội đồng chuyên môn thẩm 
định chuyên ngành Nội -  Hô hấp được thành lập theo quyết định sô' 4267 QĐ-BYT 
của Bộ Y tế  ngày 04/11/2010 ban hành làm tài liệu dạy — học chính thức đào tạo 
sau đại học của ngành trong giai đoạn hiện nay. Sách cũng rấ t hữu ích cho cán bộ 
ngành Y tế  tham  khảo trong công tác chuyên môn thưòng nhật của mình, Trong 
quá trình sử dụng sách sẽ được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Bộ Y tế  xin chân thành cảm dn các Nhà giáo, các chuyên gia của Trưòng Đại 
học Y Hà Nội đã dành nhiều công sức hoàn thành  cuốn sách. Bộ Y tế  xin cảm 
ơn GS. TS. Nguyễn Việt cồ, Chủ tịch hội đồng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Triều, 
PGS. TS. Đỗ Quyết đã đọc phản biện và các ủy viên hội đồng đã đọc, nhận xét, 
đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc hoàn thiện cuốn sách.

Chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các bạn 
sinh viên và độc giả để cuôn sách được hoàn chỉnh hơn cho lần xuất bản sau.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO -  BỘ Y TẾ





LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm qua, nhò sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, 
chuyên ngành Hô hấp đã có những thành  tựu trong chẩn đoán, điều trị và quản 
lý bệnh Hô hấp, đặc biệt là những bệnh mạn tính, bệnh ung thư, cũng như những 
dịch bệnh mổi xuất hiện v.v...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế  về việc biên soạn tài liệu bệnh Hô hấp dành 
cho đào tạo sau đại học, chúng tôi gồm những nhà giáo/thầy thuốc hiện đang 
công tác tại Bộ môn Nội -  Hô hấp -  Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm  Hô hấp -  
Bệnh viện Bạch Mai, khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 
Hữu Nghị biên soạn cuô'n sách này nhàm cập nhật và nâng cao kiến thức cho 
các học viên sau đại học chuyên ngành Hô hấp, chia sẻ kinh nghiệm vâi các bạn 
đồng nghiệp, góp phần chan đoán sốm, điều trị đúng và kịp thòi cho bệnh nhân 
mắc các bệnh Hô hấp.

Thay mặt cho ban biên soạn, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tối các 
thầy, cô, các th ế  hệ đàn anh trong và ngoài nưóc đã hết lòng giúp đỡ, động viên 
chúng tôi trong quá trình học tập, công tác. Xin trân  trọng cảm ơn các thầy, cô 
trong Hội đồng chuyên môn đã đóng góp ý kiến quý báu và sửa chữa giúp cho 
cuốn sách được hoàn thiện. Xin trân  trọng cảm ơn các bạn đồng nghiệp công tác 
tại Trung tâm  Hô hấp, Trung tâm Giải phẫu bệnh tố  bào học, khoa Chẩn đoán 
hình ảnh -  Bệnh viện Bạch Mai -  Trường Đại học Y Hà Nội và các đơn vị khác đâ 
tận tình giúp đỡ, đóng góp cho nhiều ý kiến quý báu trong quá trình  biên soạn. 
Xin trân  trọng cảm ơn các bệnh nhân đã tin tưởng, giao phó cho chúng tôi trách 
nhiệm chẩn đoán, điều trị bệnh và cho phép sử dụng các hình ảnh để minh hoạ. 
Vì thời gian có hạn, kinh nghiệm chưa nhiễu nên chắc chắn cuSh sách còn những 
điếm thiếu sót. Kính mong các bậc thầy và các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến 
để lần tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn.

Xin trân  trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 1011012010 

THAY MẶT CÁC TÁC GIẢ 
Chủ biên  

PGS. TS. NGÔ QUÝ CHÂU



CÁC Từ VIẾT TẮT

AFB: A ck l Fa st Bacilli: Trực khuẩn kháng cồn, kháng toan

ARDS; Adutt Resp iratory D istress Syndrome; Hội chứng suy hô hấp cáp  tiến triển ỏ  nguỡi tòn

BC: Bạch cầu

BCĐNTT; Bạch cầu da nhàn trung tính

BK; Bac illu s de K och -T rự c  khuẩn Koch

CLVT; Chụp cắt tóp v i tính

CO PD : Chonk: Obstructive Pu lm onary D isease: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

DLCO: D ifusing capac ity  o f the lung for carboxy m onoxide • Khả năng khuếch tán kh í của phổi đối với
khi C O

FEV1; Forced Expiratory Vo lum e on the first second - Thể tich thỏ ra tối đa trong giây đẩu tién

FVC; Forced Vo lum e Capac ity  • Dung tích sống gắng sức

HU; Hounsfield Unit - Đ ơn vị Hounsfield

HRCT; H igh Reso lution Com puted Tomography; Chụp C L V T  độ phân giả i cao

MP: Màng phổi

M MP: Mù màng phổi

MRI; Magnetic resonance images - Chụp cộng hưỏng từ

NPPV ; Non invasive Positive P ressu re  Ventilation - Thòng khí nhân tạo không xâm  nhập áp lựd dương

PC R -BK : Po lym erase Cha in  Reaction - Phản úng khuếch đại chuỗi

PE E P : Positive end expiratory pressure - Áp  lực dương cưoi thì thờ ra

PET-Scan: Positron Em ission  Tomography

TDMP: Tràn dịch màng phổi

TKM P; Tràn khí m àng phổi

V A ST  : V ideo-Assisted Thoracoscop ic Surgery - Phẫu thuật lồng ngực dưới sự  hướng dẫn của video
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Chương 1

GIẢI PHẪU HỌC Bộ MÁY Hỗ HẤP

H ìn h  1.1. K h í q u ản  đ o ạn  s á t 

trên  ca r in a

1. CẤU TR Ú C  G IẢ I PH Ẫ U  PH Ổ I -  P H Ế  QUẢN

Phôi là cơ quan nằm  trong lồng ngực nhưng lại mở thông với môi trường bên 
ngoài đế đảm nhiệm  chức năng trao đổi khí.

Khí quản: đi từ  thanh  quản tới chỗ chia đôi trong trung  thết.
Phế quản gốc: phế quàn gốc được tính từ 

nơi phân chia của khí quản đến rôn phổi.

Cây phế quản: mồi phế quản gôc khi đến 
phổi sẽ chia nhánh  nhỏ dẩn đi vào trong phổi, 
các nhánh chia từ  phê quản gốc được gọi là 
cây phế quản. N hánh nhỏ nhất của phần dẫn 
khí trong tiểu thuỳ gọi là tiểu phế quản tận.
Mỗi tiểu phế quản tận  chia đôi thành  hai tiểu 
phế quản hô hấp. Mỗi tiểu phế quản hô hấp 
lại phân chia th àn h  2 — 10 ống phế nang, ông  
phê nang là đoạn ống mà thành  của chúng có 
các phế nang độc lập đứng cạnh nhau và các 
phế nang kết th àn h  chùm.

1.1. K h í q u ả n

, Khí quản hình trụ , mặt sau không có sụn, dài khoảng 13 -  15cm. Chạy chếch 
ra sau và sang phải. Khí quản được phân chia ra  thành  hai đoạn: khí quản vùng 
cổ và khí quản vùng ngực.

1.2. K hí q u ả n  v ù n g  cổ

Từ sụn nhẫn  đến bò trên  xương ức, hoặc bò trên  đõ't sông ngực D2. Mặt 
trưâc là tuyến giáp, eo tuyến giáp nằm trên  sụn 2, 3 và 4 của khí quản.

Thuỳ bên, tiếp giáp với m ặt bên của khí quản. Tĩnh mạch tuyến giáp nằm ở 
phần dưới, đổ máu vào tĩnh  mạch vô danh bên trái, nhìn chung các tĩnh  mạch ỏ 
xa thành  khí quàn và không nguy hiểm với các thủ  th u ật nội soi. Tĩnh mạch vô 
danh trá i cũng không nguy hiểm vì nằm xa thành  khí quản, ngay sau cán 
xương ửc. Ngược lại, nơi phân chia của động mạch th ân  cánh tay đầu lại tiếp 
xúc sát với khí quản ỏ vùng nền cổ và động mạch cảnh chung bên trá i nằm  bắt 
chéo ở m ặt trước của khí quản.



H ình  1.3. K h i quản ở  m ặt cắ t qua  qua i đ ộ ng  m ạch  chủ

1. Động mạch phổi trái; 2. P h ế  quản gốc trái; 3. D ây thẩn 
kinh X; 4. Đ ộng mạch chủ; 5. Dây thần kinh quặt ngưọc;
6. Thực quản; 7, Kh i quản: 8. Tĩnh m ạch chủ trển; 9. Động 
mạch phoi phải; 10. P h ế  quàn gốc phải.

H in h 1 .2 .  C â y  k h i p h ế  quàn

Mặt sau, khí quản vùng cổ 
tiếp giáp với thực quản, Thực quản 
nằm hơi chếch sang trái khí quản. 
Dây thần kinh quặt ngược bên 
phải gặp lại khí quản ỏ mức sụn 
thứ 6 và chạy song song ở m ặt sau 
của khí quản. Dây quặt ngược trái, 
từ  dưối quai động mạch chủ, chạy 
dọc theo bờ sau của kiú quản, trước 
thực quản.

Mặt bên, ngoài liên quan với 
tuyến giáp, khí quản cổ côn liên 
quan vói các cấu trúc mạch m áu -  
thần  kinh vùng cổ (động mạch 
cảnh chimg, tĩrửi mạch cảnh trong,

10


